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Bài 1: ( 1,5 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử
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Bài 2: (2,5 điểm)  Thực hiện phép tính
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Bài 3: (1 điểm) Một người chạy trên một dốc có độ dài AC = 10 mét. Biết đỉnh dốc đó cao 4 mét (Hình 1). Tính khoảng cách từ A đến B. (Làm tròn một chữ số thập phân). 

Bài 4: (1 điểm) Một cửa hàng thời trang giầy có chương trình khuyến mãi như sau: giảm 20% cho các loại giầy Bata có giá ban đầu là 340000 đồng/đôi. Nếu khách hàng có thẻ Vip sẽ được giảm tiếp thêm 20000 đồng/đôi khi mua giầy Bata. Hôm nay, cửa hàng đã bán tổng cộng 30 đôi giầy Bata, trong đó 10 đôi có dùng thẻ Vip. Hãy tính số tiền cửa hàng thu được khi chỉ tính riêng cho giầy Bata.
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Bài 5: (1 điểm) Do không thể đo trực tiếp bề rộng của một hòn đảo, nguời ta xây dựng mô hình như hình vẽ bên. Biết rằng EF=12km. Em hãy tính xem bề rộng của hòn đảo (độ dài BC) đó bằng bao nhiêu mét?

Bài 6: (3 điểm)  Cho 
[image: image8.wmf]ABC

D

vuông tại A có điểm M nằm giữa B và C. Vẽ 
[image: image9.wmf]MEAB
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 ở E, vẽ 
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 ở K.

a) Chứng minh tứ giác AEMK là hình chữ nhật.

b) Gọi O là giao điểm hai đường chéo của hình chữ nhật AEMK và I là trung điểm của BM. Chứng minh 
[image: image11.wmf]OIME
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c) Gọi R là điểm đối xứng của I qua O. Chứng minh tứ giác ABIR là hình bình hành.
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	Nội dung
	Điểm

	Bài 1 
	1,5 điểm
	1,5đ
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	Bài 2
	 2,5 điểm
	2,5 đ
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	Bài 3
	 1 điểm
	1 đ

	
	Áp dụng Pytago vào tam giác ABC vuông tại B 

         AC2=AB2+BC2   
         102=AB2+42         
         100= AB2+ 16      

         AB2 = 100 – 16     

         AB2=84

         AB= 9,2 m                

Vậy khoảng cách từ A đến B là 9,2 m
	0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

	Bài 4
	 1 điểm
	1 đ

	
	Tiền bán 20 đôi giày khách thường:

 340000.(100% - 20%).20 = 272000.20 = 5 440 000 đồng   

Tiền bán 10 đôi giày khách Vip:

   340000.(100% - 20%).10 – 10.20 000 

= 272 000.10 – 200 000 

= 2 520 000 (đồng)
	0.25đ
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	Bài 5
	 1 điểm
	1 đ

	
	Đổi 12km = 12 000 m

E là trung điểm của AB

F là trung điểm của AC
EF là đường trung bình tg ABC
=> BC =2. 12 000 = 24 000 m

Vậy độ rộng của hòn đảo là 24 000m
	0.25đ
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	Bài 6
	 3 điểm
	1 đ

	
	
a/ Xét tứ giác AEMK có :
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tại K )
Nên suy ra tứ giác AEMK là hình chữ nhật.

a) b/ Xét 
[image: image36.wmf]MBA
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 có :

I là trung điểm BM

O là trung điểm AM (AEMK là hình chữ nhật)

Suy ra IO là đường trung bình của 
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Mặt khác : 
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Từ (1) và (2) suy ra 
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c/ OI là đường trung bình của 
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Từ (3) và (4) suy ra tứ giác ABIR là hình bình hành
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*Lưu ý: Nếu học sinh giải theo cách khác đúng, giáo viên dựa theo thang điểm trên để chấm điểm.
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